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Tóm tắt 

Trong nghiên cứu này, tiến hành phân tích hàm lượng tổng kim loại Pb và Cd có trong 

45 mẫu rau cải bẹ xanh Brassica Juncea (L.) được thu thập ở 3 chợ truyền thống trên 

địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử 

sử dụng kĩ thuật ngọn lửa (F-AAS) theo TCVN 7602: 2007 và TCVN 7768-2:2007. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) xác 

định theo phương pháp đường chuẩn lần lượt là 0,0912 mg/L và 0,3055 mg/L đối với 

Pb và 0,0956 mg/L và 0,3187 mg/L đối với Cd. Có 38 mẫu có hàm lượng tổng kim loại 

Pb đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo QCVN (8-2:2011/BYT) và 7 mẫu có 

hàm lượng Pb vượt quá mức quy định cho phép (> 0,3). Trong khi đó, hàm lượng Cd 

trong 45 mẫu rau cải bẹ xanh đều không phát hiện Cd, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Kết quả nghiên cứu đưa ra lời khuyến cáo cho các nhà quản lý thị trường 

trong việc có chính sách để kiểm soát nguồn thực phẩm được bán trên các chợ truyền 

thống trên thị trường, đặc biệt là các quầy hàng rong, không cố định. 
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Từ khóa 

kim loại nặng, rau cải 

bẹ xanh  Brassica 

Juncea (L.), chợ truyền 

thống, an toàn vệ sinh 

thực phẩm 

1 Đặt vấn đề 

Ngày nay, việc đánh giá rủi ro liên quan đến ô nhiễm 

kim loại nặng đã trở thành một trong những chủ đề 

nóng trên toàn thế giới. Việc tiêu thụ lâu dài các kim 

loại nặng ở mức cao thông qua thực phẩm bị ô nhiễm 

có thể gây ra sự tích tụ kim loại nặng mãn tính trong 

gan, thận và xương của con người, dẫn đến các bệnh về 

thận, tim mạch, thần kinh và xương [1, 2]. Ngoài ra, 

tiếp xúc với các kim loại nặng như chì, cadmium và 

thủy ngân gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức 

khỏe của phụ nữ mang thai do độc tính cao [3]. Với một 

lượng nhỏ, một số kim loại cần thiết để duy trì sức khỏe 

cho con người, nhưng với lượng lớn hơn, chúng có thể 

trở nên độc hại hoặc nguy hiểm [2]. Đáng lưu ý, khi 

tiếp xúc lâu dài lặp đi lặp lại với một số kim loại và hợp 

chất của chúng có thể gây ung thư [2]. Do đó, việc kiểm 

soát và đảm bảo an toàn thực phẩm quốc gia và quốc tế 

nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng là việc hết 

sức cần thiết [4]. 

Rau xanh, quả là những loại thực phẩm không thể thiếu 

đối với sức khỏe con người bởi vì chúng không chỉ giàu 

protein mà còn giàu một số loại vitamin, khoáng chất và 

chất xơ [5]. Tuy nhiên, tình trạng các loại rau xanh bị ô 

nhiễm thường xảy ra do: dư lượng thuốc hóa học, dư 

lượng đạm nitrat, hoặc dư lượng các kim loại nặng đang 

là vấn đề đáng báo động [6-8]. Tại Việt Nam, trong 

những năm qua đã xảy ra nhiều trường hợp ngộ độc rau 

https://doi.org/10.55401/yqt0f022
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xanh như ngộ độc rau muống ở TP HCM [9], ngộ độc 

đậu côve ở Bắc Giang [10], ngộ độc rau mùng tơi nhiễm 

monitor  ̶  một loại hóa chất bảo vệ thực vật đã bị cấm 

xảy ra ở Hà Nội [11]. Điều này đã đặt ra cảnh báo về vấn 

đề kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm, đặc biệt là 

kiểm soát nguồn gốc của các loại rau xanh, củ, quả được 

bán tại các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là tại chợ truyền 

thống và chợ tự phát tại các địa phương. 

Trong nghiên cứu này, phân tích và xác định hàm lượng 

tổng kim loại Pb và Cd có trong rau cải bẹ xanh Brassica 

Juncea (L.) – một loại rau cung cấp nhiều loại vitamin 

và khoáng chất như vitamin A, vitamin C, riboflavin, 

tiamin và các chất khoáng như: Ca, Fe, …, được bán tại 

3 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử sử 

dụng kĩ thuật ngọn lửa (F-AAS). Giới hạn phát hiện 

(LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp 

được xác định bằng phương pháp đường chuẩn. Kết quả 

nghiên cứu là cơ sở để các nhà quản lý thị trường có biện 

pháp kiểm soát nguồn gốc của các loại rau xanh được 

bán tại các khu vực chợ truyền thống. 

2 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Nguyên liệu   

Rau cải bẹ xanh được thu thập ngẫu nhiên từ 45 sạp rau, 

bao gồm 23 sạp rau cố định và 22 sạp rau di động (từ 

những người bán nhỏ lẻ, không ổn định) ở 3 chợ: chợ 

Thánh Tâm, chợ Tân Thành, chợ Biên Hòa thuộc thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong 2 ngày 23 và 24 

tháng 11 năm 2023. Quy trình lấy mẫu được thực hiện 

theo TCVN 5102:1990 (ISO 874-1980) về lấy mẫu rau 

quả tươi [12]. Theo đó, ít nhất 5 % về khối lượng rau 

trong mỗi sạp và quầy được lấy ngẫu nhiên. Mẫu sau 

khi được lấy ngẫu nhiên được rửa sạch bằng nước cất 

và bảo quản trong túi nilon sạch. Toàn bộ mẫu sẽ được 

cắt bỏ rễ, thái thành những miếng nhỏ khoảng (1-4) cm, 

sau đó đem sấy khô ở nhiệt độ 105 ℃. Ký hiệu mẫu, 

khu vực lấy mẫu được ký hiệu như Bảng 1. 

      Bảng 1  Ký hiệu mẫu, khu vực lấy mẫu ở Biên Hòa, Đồng Nai 

Mẫu Chợ Biên Hòa Mẫu Chợ Thánh Tâm Mẫu Chợ Tân Thành 

M1  Sạp cố định M16 Quầy di động  M31 Quầy di động 

M2 Sạp cố định M17 Quầy di động  M32 Quầy di động 

M3 Sạp cố định M18 Quầy di động M33 Quầy di động 

M4 Sạp cố định M19 Quầy di động M34 Quầy di động 

M5 Sạp cố định M20 Quầy di động M35 Quầy di động 

M6 Sạp cố định M21 Quầy di động M36 Quầy di động 

M7 Sạp cố định M22 Quầy di động M37 Quầy di động 

M8 Sạp cố định M23 Quầy di động M38 Sạp cố định 

M9 Quầy di động M24 Sạp cố định M39 Sạp cố định 

M10 Quầy di động M25 Sạp cố định M40 Sạp cố định 

M11 Quầy di động M26 Sạp cố định M41 Sạp cố định 

M12 Quầy di động M27 Sạp cố định M42 Sạp cố định 

M13 Quầy di động M28 Sạp cố định M43 Sạp cố định 

M14 Quầy di động M29 Sạp cố định M44 Sạp cố định 

M15 Quầy di động M30 Sạp cố định M45 Sạp cố định 

2.2 Xử lý mẫu 

Mẫu rau cải bẹ xanh được xử lý bằng phương pháp vô 

cơ hóa khô-ướt kết hợp dựa theo tiêu chuẩn TCVN 

8126:2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên 

soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề 

nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố [13], Hình 1. 

Theo đó, cân (4  0,2) g mẫu rau đã sấy khô, đem nung 

ở nhiệt độ từ (600-650) ℃ trong 4 giờ thu được tro 

trắng. Hòa tan hoàn toàn tro trắng vào 5 mL axit HNO3 

0,5M, sau đó đánh siêu âm, thu được mẫu phân tích 

(Hình 1). 

2.3 Phương pháp phân tích  

Hàm lượng kim loại Pb và Cd có trong mẫu phân tích 

được xác định bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên 

tử sử dụng kĩ thuật ngọn lửa trên máy Hitachi ZA-3300 

theo TCVN 7602: 2007 (AOAC 972.25) [14] và TCVN 

7768-2:2007 (ISO 6561-2:2005) [15].  
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Hình 1  Quy trình xử lý mẫu rau theo TCVN 8126:2009 

Điều kiện phân tích để xác định hàm lượng Pb và Cd 

trên máy AAS Hitachi ZA-3300 cụ thể được trình bày 

trên Bảng 2. 

 
 

Bảng 2  Điều kiện phân tích Pb và Cd trên máy AAS 

Hitachi ZA-3300 

Nguyên tố Pb Cd 

Vạch đo (nm) 283,3 228,8 

Khe đo (nm) 1,3 1,3 

Cường độ đèn (mA) 7,5 7,5 

Thành phần khí 
C2H2 + 

không khí 

C2H2 + 

không khí 

Tốc độ dòng khí (L/min) 2,0 1,8 

Chiều cao đầu đốt (mm) 7,5 5,0 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Xây dựng đường chuẩn và xác định LOD, LOQ của 

phương pháp phân tích 

Đường chuẩn xác định hàm lượng Pb và Cd được xây 

dựng bằng cách sử dụng một dãy mẫu chất phân tích 

với các nồng độ khác nhau của cùng một nguyên tố 

được đo độ hấp thu (Abs). Lập đồ thị liên hệ giữa độ 

hấp thu (Abs) và nồng độ chất phân tích (C) có dạng y 

= a + bx. Trong Hình 2 thể hiện đường chuẩn xác định 

hàm lượng Pb và Cd, trong đó các phương trình đường 

chuẩn đối với Pb và Cd lần lượt là: Abs = 0,0099C + 

0,0014 (R² = 0,9999) và Abs = 0,0954C + 0,05 (R² = 

0,9997). Từ phương trình đồ thị ta thấy, hệ số R2 đều 

lớn hơn 0,99. Điều đó cho thấy, phương pháp phân tích 

thích hợp dùng để xác định hàm lượng Pb và Cd có 

trong các mẫu rau với độ tin cậy cao.  

  

Hình 2  Đồ thị đường chuẩn của Pb (a) và Cd (b) 

Giới hạn phân tích (LOD) và giới hạn định lượng 

(LOQ) có thể xác định bằng phương pháp đồ thị theo 

công thức: LOD = 3Sy/b và LOQ = 10Sy/b. Trong đó, 

Sy là độ lệch chuẩn của phương trình. Kết quả tính toán 

thu được cho phép đo Pb(II) có giá trị LOD là 0,0912 

mg/L và LOQ là 0,3055 mg/L; phép đo Cd(II) có giá 

trị LOD là 0,0956 mg/L và LOQ là 0,3187 mg/L. 

3.2 Kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặng chì (Pb) 

và cadimi (Cd) trong rau cải bẹ xanh  

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy, trong 15 mẫu rau (gồm 8 

mẫu rau ở sạp cố định và 7 mẫu rau ở sạp di động), có 

12 mẫu hàm lượng Pb không phát hiện được hoặc nhỏ 

hơn giới hạn định lượng của phương pháp và 3 mẫu rau 

có hàm lượng Pb lớn hơn 0,3 ppm, vượt quá mức cho 

phép theo QCVN 8-2:2011/BYT [16]. Đối với kim loại 

Cd, cả 15 mẫu đều không phát hiện hoặc hàm lượng 

nhỏ hơn so với giới hạn định lượng của phương pháp 

phân tích. 
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Bảng 3  Hàm lượng Pb và Cd có trong các mẫu rau thu 

thập ở chợ Biên Hòa 

Mẫu 
Hàm lượng 

Pb (ppm) 

Hàm lượng 

Pb theo 

QCVN 

(ppm) 

Hàm lượng 

Cd (ppm) 

Hàm lượng 

Cd theo 

QCVN (ppm) 

M1 KPH 

0,3 

Dưới 

chuẩn 

0,05 

M2 KPH KPH 

M3 KPH KPH 

M4 
KPH Dưới 

chuẩn 

M5 KPH KPH 

M6 KPH KPH 

M7 
KPH Dưới 

chuẩn 

M8 
KPH Dưới 

chuẩn 

M9 KPH KPH 

M10 KPH KPH 

M11 0,32 
Dưới 

chuẩn 

M12 
Dưới 

chuẩn 

Dưới 

chuẩn 

M13 1,72 
Dưới 

chuẩn 

M14 2,05 KPH 

M15 
Dưới 

chuẩn 

Dưới 

chuẩn 

Ghi chú: KPH: Không phát hiện 

Kết quả ở Bảng 4xác định hàm lượng Pb và Cd tại khu 

vực chợ Thánh Tâm, thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. Kết quả phân tích cho thấy, trong 15 mẫu 

rau (gồm 8 mẫu rau ở quầy di độngvà 7 mẫu rau ở sạp 

cố định), có 13 mẫu hàm lượng Pb không phát hiện 

được hoặc nhỏ hơn giới hạn định lượng của phương 

pháp và 2 mẫu rau có hàm lượng Pb cũng lớn hơn 0,3 

ppm, vượt quá mức cho phép theo QCVN 8-

2:2011/BYT [16]. Đối với kim loại Cd, cả 15 mẫu đều 

không phát hiện hoặc hàm lượng nhỏ hơn so với giới 

hạn định lượng của phương pháp phân tích. 

Bảng 4  Hàm lượng Pb và Cd có trong các mẫu rau thu 

thập ở chợ Thánh Tâm 

Mẫu 
Hàm lượng 

Pb (ppm) 

Hàm lượng 

Pb theo 

QCVN (ppm) 

Hàm 

lượng Cd 

(ppm) 

Hàm lượng Cd 

theo QCVN 

(ppm) 

M16 KPH 
0,3 

KPH 
0,05 

M17 1,06 KPH 

M18 KPH KPH 

M19 1,30 KPH 

M20 KPH KPH 

M21 KPH KPH 

M22 KPH KPH 

M23 KPH KPH 

M24 KPH KPH 

M25 KPH KPH 

M26 KPH KPH 

M27 KPH KPH 

M28 KPH KPH 

M29 KPH KPH 

M30 KPH KPH 

Trong khi đó, kết quả phân tích ở Bảng 5 cho 15 mẫu 

rau tại chợ Tân Thành, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai (gồm 7 mẫu rau ở  quầy di độngvà 8 mẫu rau ở sạp 

cố định), cho thấy có 2 mẫu bị nhiễm Pb với hàm lượng 

là 1,06 ppm và 1,3 ppm, lớn hơn giá trị cho phép của 

Bộ Y tế theo QCVN 8-2:2011/BYT, trong khi đó tất cả 

các mẫu đều không phát hiện thấy có Cd. 

Bảng 5  Hàm lượng Pb và Cd có trong các mẫu rau thu 

thập ở chợ Tân Thành 

Mẫu 

Hàm 

lượng Pb 

(ppm) 

Hàm lượng 

Pb theo 

QCVN 

(ppm) 

Hàm 

lượng 

Cd 

(ppm) 

Hàm lượng 

Cd theo 

QCVN 

(ppm) 

M31 1,06 

0,3 

KPH 

0,05 

M32 KPH KPH 

M33 1,30 KPH 

M34 KPH KPH 

M35 KPH KPH 

M36 KPH KPH 

M37 KPH KPH 

M38 KPH KPH 

M39 KPH KPH 

M40 KPH KPH 

M41 KPH KPH 

M42 KPH KPH 

M43 KPH KPH 

M44 KPH KPH 

M45 KPH KPH 

Từ các kết quả phân tích cho thấy, trong tổng số 45 mẫu 

rau được thu thập ngẫu nhiên tại 3 chợ của thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là chợ Biên Hòa, chợ Thánh 

Tâm và chợ Tân Thành thì có 7 mẫu rau có hàm lượng 

Pb cao hơn so với QCVN 8-2:2011/BYT được ban 
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hành theo Thông tư số 02/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 

01 năm 2011 của Bộ Y tế [16]. Tất cả các mẫu đều 

không phát hiện thấy có Cd hoặc nhỏ hơn so với giới 

hạn định lượng của phương pháp phân tích. Khi đánh 

giá về mức độ ô nhiễm kim loại chì (Pb) trong rau xanh 

được trồng tại một số địa phương thuộc đồng bằng 

Sông Hồng, một số loại rau như rau muống, rau cải 

xanh có khả năng tích lũy Pb vượt giới hạn cho phép có 

thể là do vùng đất trồng có chứa nhiều kim loại, hoặc 

lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật [17]. Một số nghiên 

cứu trước đây cho thấy, việc sử dụng nước tưới không 

an toàn có thể gây ra sự ô nhiễm kim loại nặng, đặc biệt 

là cải xanh do sự tích lũy [18]. Từ đó có thể dự đoán 

rằng, các mẫu rau bị ô nhiễm Pb tại một số sạp rau tại 

chợ Biên Hòa, Thánh Tâm và Tân Thành là do sự tích 

lũy trong quá trình canh tác. Truy xuất lại nguồn gốc 

mẫu rau cho thấy, tất cả 7 mẫu rau bị nhiễm Pb đều có 

nguồn gốc từ các sạp rau di động, không được kiểm 

soát nguồn gốc rau từ các cơ quan quản lý thị trường. 

Đây có thể là rau được thu mua từ những hộ nông dân 

trồng rau tự phát, không thực hiện việc quy hoạch vùng 

trồng theo canh tác hữu cơ,  lạm dụng hóa chất bảo vệ 

thực vật hoặc phân bón vượt mức cho phép, dẫn đến 

rau bị ô nhiễm do quá trình tích lũy. Điều này cho thấy, 

việc kiểm soát nguồn gốc thực thẩm là một trong những 

điều đáng lưu ý của các cơ quan chức năng trong việc 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cuộc sống 

ngày nay.  

4 Kết luận 

Bằng việc sử dụng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử 

sử dụng kĩ thuật ngọn lửa trên máy Hitachi ZA-3300 

với giới hạn phát hiện thấp và độ tin cậy cao đã xác 

định hàm lượng Pb và Cd có trong 45 mẫu rau cải bẹ 

xanh thu thập từ các chợ Tân Thành, Thánh Tâm, Biên 

Hòa thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong 

số 45 mẫu, chỉ có 7 mẫu rau có hàm lượng Pb vượt 

ngưỡng tiêu chuẩn theo QCVN (8-2:2011/BYT), còn 

lại không phát hiện hoặc nhỏ hơn giá trị định lượng của 

phương pháp. Tất cả 7 mẫu rau nhiễm Pb đều được thu 

thập từ các quầy di động (từ những người bán rong), 

đặt ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như 

chức năng của các cơ quan quản lý thị trường trong việc 

kiểm soát chặt chẽ hơn nguồn gốc của thực phẩm, đặc 

biệt là từ các khu chợ truyền thống.
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Abstract  In this study, we conducted an analysis of the total lead (Pb) and cadmium (Cd) content in 45 samples 

of Brassica juncea (L.) collected from three traditional markets in Bien Hoa City, Dong Nai Province, using atomic 

absorption spectroscopy with flame technique (F-AAS) based on TCVN 7602: 2007 and TCVN 7768-2: 2007. The 

results showed that the limits of detection (LOD) and limits of quantification (LOQ) determined by the calibration 

curve method were 0.0912 mg/L and 0.3055 mg/L for Pb, and 0.0956 mg/L and 0.3187 mg/L for Cd, respectively. 

Among 45 collected samples of B. juncea, 38 samples had total Pb levels that met food safety standards according 

to QCVN (8-2:2011/BYT), while 7 samples exceeded the permissible limit (> 0.3 mg/L). In contrast, Cd levels in 

all samples were undetectable, thus meeting food safety standards. The study's findings suggest that market 

managers should implement policies to control the food sources sold in traditional markets, especially at mobile 

and non-fixed stalls.  

Keywords heavy metals, Brassica juncea (L.), traditional markets, safety food.  


